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1 2254802032576 Lê Trường An 11/02/2007 7.8 5.3 6.8 7.3 7.0 5.3 3.8 6.0 Trung bình

2 2254802032578 Dương Thị Mỹ Chi 13/08/2007 6.3 5.7 7.7 6.0 8.6 5.5 5.8 6.6 Trung bình

3 2254802032580 Trần Thị Mỹ Chi 01/01/2007 8.3 6.1 7.5 7.4 8.2 5.7 6.4 6.9 Trung bình

4 2254802032581 Thái Quang Chương 18/12/2007 7.7 5.9 7.5 7.8 9.1 5.3 7.4 7.2 Khá

5 2254802032582 Nguyễn Ngọc Dung 01/07/2007 7.1 6.1 7.8 7.2 7.8 5.4 6.1 6.8 Trung bình

6 2254802032583 Nguyễn Văn Dững 17/05/2007 7.9 5.9 7.5 7.4 8.2 6.5 7.3 7.1 Khá

7 2254802032584 Dương Nguyễn Duy 11/11/1996 9.6 7.9 8.4 8.4 9.5 7.5 8.0 8.3 Giỏi

8 2254802032585 Nguyễn Bảo Duy 01/07/2007 5.0 7.4 7.5 8.3 9.5 6.5 6.5 7.7 Khá

9 2254802032586 Nguyễn Trần Nhật Duy 25/09/2007 5.3 5.0 7.1 6.8 6.9 4.5 5.0 6.0 Trung bình

10 2254802032587 Trần Bảo Duy 29/03/2007 7.1 5.5 6.1 7.2 7.3 5.0 5.4 6.2 Trung bình

11 2254802032588 Trần Hoàng Duy 11/05/2007 0.0 5.7 6.2 6.7 7.4 5.0 5.6 6.2 Trung bình

12 2254802032589 Võ Trần Khánh Duy 13/04/2007 0.0 1.5 0.0 6.5 2.6 0.0 0.0 2.0 Yếu

13 2254802032590 Nguyễn Phan Hữu Đức 06/09/2007 8.3 6.4 7.8 6.7 8.4 6.9 6.6 7.1 Khá

14 2254802032591 Lâm Thị Ngọc Hân 20/12/2006 6.8 5.2 6.6 7.1 7.8 2.6 5.2 5.9 Trung bình

15 2254802032593 Võ Trọng Hên 17/02/2007 6.8 6.6 7.9 6.8 7.7 3.9 5.8 6.6 Trung bình

16 2254802032594 Bùi Ngọc Thúy Hiền 23/12/2007 2.5 5.9 6.7 6.0 6.7 8.6 4.9 6.4 Trung bình

17 2254802032595 Bùi Quốc Huy 18/04/2007 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Yếu

18 2254802032596 Lê Ngọc Huy 31/08/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

Lưu ý: Môn học Giáo dục QP - AN  không tính điểm vào điểm tổng kết.
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